
PHIẾU BÀI TẬP

TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG - TRẠNG THÁI

❖ Một số kiến thức cần nhớ

Là những từ chỉ:

Hoạt động của con người, con vật: đi, đứng, mỉm cười, trò chuyện, lắng

nghe, gặt (lúa), vồ (mồi),...

Trạng thái trong một khoảng thời gian: hạnh phúc, xót xa, bực tức, say

sưa, lim dim, yên ắng, tĩnh lặng,...

❖ Bài tập

Bài 1: Gạch dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong đoạn văn sau:

a) Sáng Chủ nhật, cả nhà em cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Bố cắt tỉa cây cảnh

ngoài sân. Mẹ giặt quần áo. Em giúp mẹ quét nhà và lau bàn ghế.

b) Chú mèo mướp nằm ườn bụng phơi nắng trên hiên nhà. Thỉnh thoảng, chú

lười biếng hé mắt nhìn đàn kiến đang bò ngang qua, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Bài 2: Gạch dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong đoạn văn và khổ

thơ sau:

a) Cơn mưa rào ập đến rất nhanh. Mọi người trên phố vội vã tìm chỗ trú mưa.

Những chiếc xe máy phóng vụt qua, làm nước mưa bắn tung tóe.

b)

Em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi,

Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ.

Mẹ đang chuyển lán, mẹ đi đạp rừng.

Thằng Mỹ đuổi ta phải rời con suối

Anh trai cầm súng, chị gái cầm chông,

Mẹ địu em đi để dành trận cuối.



Từ trên lưng mẹ em đến chiến trường,

Từ trong đói khổ em vào Trường Sơn.

- Ngủ ngoan a kay ơi, ngủ ngoan a kay hỡi,

Mẹ thương a kay, mẹ thương đất nước.

Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ,

Mai sau con lớn làm người Tự Do...

Bài 3: Gạch dưới những từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong đoạn văn

dưới đây:

Lúc nhận được món quà sinh nhật từ bố, Tuấn reo lên sung sướng. Cậu bé

nâng niu chiếc ô tô đồ chơi trên tay, ngắm nghía mãi không chán. Tuấn thầm

nghĩ đây là món quà tuyệt vời nhất mà cậu từng được nhận, trong lòng tràn

ngập niềm vui.

Bài 4: Gạch dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong đoạn văn sau:

a) Đàn kiến tha mồi về tổ. Chúng xếp thành một hàng dài, con đi trước nhường

con đi sau, cặm cụi làm việc không ngừng nghỉ.

b) Nghe tiếng sấm nổ vang, chú chó vểnh tai lên nghe ngóng. Nó đứng phắt

dậy, sủa gâu gâu rồi lao vút vào gầm giường vì sợ hãi.

Bài 5: Gạch dưới những từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong đoạn văn

dưới đây:

Thấy đám mây đen kéo tới, bà ngoại lật đật ra sân cất lúa. Gió bắt đầu thổi

mạnh, cuốn tung những chiếc lá khô rụng dưới gốc bàng. Mấy chú gà con

hoảng hốt, chạy nấp ngay vào dưới đôi cánh êm ấm của mẹ.

Bài 6: Dùng các từ chỉ hoạt động, trạng thái sau để viết thành một câu

hoàn chỉnh:

a) bay lượn

b) lo lắng

c) reo hò



d) vui sướng

Bài 7: Viết đoạn văn từ 3- 5 câu nói về việc làm của em vào ngày nghỉ

trong đó có sử dụng các từ chỉ hoạt động, trạng thái. Viết xong em nhớ

gạch chân các từ chỉ hoạt động, trạng thái nhé.


